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BẢNG ĐẶC TẠ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII NĂM HỌC 2024 – 2025  

MÔN CÔNG NGHỆ 10 – ĐỊNH HƯỚNG NÔNG NGHIỆP 

3 điểm (TN nhiều lựa chọn): 4 điểm (TN đúng sai): 3 điểm tự luận 

TT Chương/ 

chủ đề 

Đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự 

luận 

Nhiều 

lực chọn 

Đúng/sai  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

1 

 

 

 

 

 

Phòng trừ 

sâu, bệnh 

hại cây 

trồng 

 Một số sâu 

hại thường 

gặp và biện 

pháp phòng 

trừ 

Nhận biết: 

- Nêu được đặc điểm hình thái một số loài sâu hại.  

- Nêu được đặc điểm gây hại một số loài sâu hại.  

- Nhận biết được biện pháp phòng trừ một số loài sâu 

hại.  

 1 ý 1 

Thông hiểu: 

 - Phân biệt được đặc điểm gây hại một số loài sâu 

hại.  

- Phân biệt được biện pháp phòng trừ một số loài sâu 

hại 

3 1 ý 1 

Vận dụng 2 2 ý  



- Xác định được một số loại sâu, bệnh hại cây 

trồng thường gặp và đề xuất được biện pháp 

phòng, trừ phù hợp. 

  Một số 

bệnh hại 

thường gặp 

và biện 

pháp phòng 

trừ 

Nhận biết: 

 - Biết được tác nhân gây một số bệnh trên cây 

trồng.  

- Nhận biết được đặ điểm một số bệnh trên cây 

trồng.  

- Nhận biết được một số bệnh trên cây trồng thường 

gặp 

4 1 ý  

Thông hiểu: 

- Phân biệt Biện pháp phòng trừ một số bệnh hai cây 

trồng 

 2 ý  

Vận dụng 

- Xác định được một số loại sâu, bệnh hại cây 

trồng thường gặp và đề xuất được biện pháp 

phòng, trừ phù hợp. 

1 1 ý  

2  Kỹ thuật 

trồng trọt 

 

Quy trình 

trồng trọt 

và cơ giới 

hóa trong 

trồng trọt 

Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm về quy trình trồng trọt. 

- Mô tả được các bước trong quy trình trồng trọt.  

 1 ý  

Thông hiểu:  

- Trình bày được một số ứng dụng cơ giới hóa trong 

trồng trọt. 

- Ý nghĩa của một số ứng dụng cơ giới hóa trong 

trồng trọt 

2 4 ý  

Vận dụng:   1 ý 1 



- Giải thích được sự quan trọng  trong quy trình 

trồng trọt 

Tổng số câu  12 câu  4 câu 

 ( 16 ý) 

3 câu 

 

 

 


